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 Mẫu số 01 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG  

TP. HỒ CHÍ MINH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

  

  

  

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT 

TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PGS 

Mã hồ sơ: …………………. 

  

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng □ 

Ngành: Kinh tế học     Chuyên ngành: Toán Kinh tế 
 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN MINH HẢI 

2. Ngày tháng năm sinh: 19/02/1977;   Nam ; Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh;     Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố:  

Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 

Số nhà 163/3, Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):  

Nguyễn Minh Hải 

Bộ môn Toán kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM 

56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại di động: 0941.855.455; E-mail: minhhai.nguyen77@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

mailto:minhhai.nguyen77@gmail.com


Ban hành kèm theo Công văn số: 32 /HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
 

 

2 

Thời gian Công việc Đơn vị 

Từ 9/2000- 8/2006 
Giáo viên Toán  

Trường THPT Quang Trung, 

Bình Định 

Từ 10/2002-4/2005 Học Thạc sĩ Trường Đại học Quy Nhơn, 

Bình Định  

Từ 5/2005-8/2006 
Giáo viên Toán 

Trường THPT Quang Trung, 

Bình Định 

Từ 9/2006-9/2008 Giảng viên Toán, Khoa Kinh tế 

  

Trường Đại học Quang Trung, 

Bình Định 

Từ 10/2008- 10/2010 Trưởng Bộ môn Toán; 

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật 

Công nghệ. 

Trường Đại học Quang Trung, 

Bình Định 

Từ 11/2010-8/2014 
NCS Tiến sĩ, Khoa Toán kinh tế 

Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân, Hà Nội. 

Từ 9/2008- 1/2015 Trưởng Bộ môn Toán; 

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật  

    Công nghệ. 

Trường Đại học Quang Trung, 

Bình Định 

Từ 2/2015 – 2/2016 

Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế 
Trường ĐH Ngân hàng, Tp. 
HCM 

Từ 2/2016 - nay Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế 

 

Trường ĐH Ngân hàng, Tp. 

HCM 

Chức vụ hiện nay: Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng, Tp.  

                                                               Hồ Chí Minh      

Chức vụ cao nhất đã qua: Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng,  

                Tp. Hồ Chí Minh   

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Ngân hàng, Tp. Hồ Chí Minh    

Địa chỉ cơ quan: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: 028 38 291901 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:  

- Trường Đại học Tài chính- Kế toán Quảng Ngãi;   

- Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm, Tp. HCM; 

- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 
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8. Đã nghỉ hưu từ tháng ............................................... năm ........................................  

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ........................................................................  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ………………………………………………………………………….. 

9. Trình độ đào tạo: 

Bậc Đại học: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 31 tháng 7 năm 2000, số văn bằng: 249472 

ngành: Toán 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Việt Nam 

Bậc Thạc sỹ: 

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 11 tháng 5 năm 2005, số văn bằng: 017250 

ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán Giải Tích 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Quy Nhơn, Việt Nam 

Bậc Tiến sỹ: 

- Được cấp bằng Tiến sỹ ngày 24 tháng 12 năm 2014, số văn bằng: 003657 

ngành: Kinh tế học, chuyên ngành: Toán kinh tế 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng ..… năm ……, số văn bằng:……………; 

 ngành: ………………….., chuyên ngành:  

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước):  

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày …… tháng ……. năm …… , 

ngành: ........................................................................................................................  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Ngân hàng 

TP. HCM. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Hội đồng ngành 

Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Hướng nghiên cứu 1:  Sử dụng mô hình chuyển tiếp trơn để phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế vĩ mô, đặc biệt góp phần vào việc xác định ngưỡng lạm phát trong đề tài cấp ngành của 

NHNN Việt Nam. 

Các đề tài khoa học đã công bố, công nhận 

+ Nghiên cứu sinh: Đề tài nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, “Mô hình 

chuỗi thời gian phi tuyến trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam” thời 

gian 2010-2014. 
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+ Chủ nhiệm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, 

“Cán cân thương mại Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa: Thực trạng và giải 

pháp điều tiết” mã số: CT-1801-82, thời gian 2017-2018. 

+ Phó Chủ nhiệm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh Hưng Yên, “Nghiên cứu ảnh 

hưởng của các yếu tố vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế nhằm định hướng xây dựng kế hoạch, chiến 

lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên theo mô hình tăng trưởng nhanh gắn với phát triển 

bền vững,” mã số: 17/GCNĐKKQ-SKHCN, thời gian 2017-2018. 

Hướng nghiên cứu 2:  

Sử dụng kỹ thuật hồi quy không gian để (i) Phân tích  ảnh hưởng của lan tỏa công nghệ 

đến năng suất của doanh nghiệp; (ii) Phân tích vai trò của hạ tầng cơ sở đến tăng trưởng kinh 

tế; (iii) phân tích các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế; (iv) Phân tích mối liên 

hệ giữa cực tăng trưởng đơn trung tâm và lan tỏa năng suất ở Việt Nam. 

- Các đề tài khoa học đã công bố, công nhận 

Chủ trì: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, 

“Hiệu ứng lan tỏa công nghệ đến năng suất doanh nghiệp trong nước” mã số: CT-2205-156, 

số 1429/QĐ-ĐHNN.   

Hướng nghiên cứu 3:  

Bài toán cân bằng trong kinh tế: tính ổn định, thuật toán và ứng dụng 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng)……………………NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng): 06 HVCH bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ tại Trường Đại học 

Ngân hàng TP. HCM.  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 cấp Cơ sở;  

Cụ thể: 

+ Chủ nhiệm: Đề tài cấp cơ sở, “Cán cân thương mại Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa: Thực trạng và giải pháp điều tiết” mã số: CT-1801-82, thời gian 2017-2018. 

Xếp loại: Xuất sắc. 

+ Phó Chủ nhiệm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh Hưng Yên, “Nghiên cứu ảnh 

hưởng của các yếu tố vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế nhằm định hướng xây dựng kế hoạch, chiến 

lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên theo mô hình tăng trưởng nhanh gắn với phát triển 

bền vững,” mã số: 17/GCNĐKKQ-SKHCN, thời gian 2017-2018. Xếp loại: Đạt 

+ Chủ nhiệm: Đề tài cấp cơ sở, “Hiệu ứng lan tỏa công nghệ đến năng suất doanh nghiệp 

trong nước” mã số: CT-2205-156 số 1429/QĐ-ĐHNN. Xếp loại: Xuất sắc 

+ 
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- Đã công bố (số lượng) 39 bài báo khoa học: 

 + Tạp chí quốc tế: 12 bài ( 9 bài trong danh mục Scopus – có minh chứng đính kèm). 

 + Tạp chí trong nước: 27 bài (Tạp chí nằm trong danh mục HDCDGSNN). 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- 02 Bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017, 2019-2020;  

- 01 Bằng khen Cấp trường về nghiên cứu khoa học 2018-2019 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu 

lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Không ngừng học tập, 

phấn đấu trao dồi kiến thức, cập nhật thông tin về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục 

đại học, chế độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Hợp tác với đồng nghiệp về công tác chuyên môn; tham gia các hoạt động tư vấn khoa 

học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các 

công tác khác. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 16 năm 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ theo bảng: 

TT Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017     450  450/653/189 

2 2017-2018     480  480/696/189 

3 2018-2019   2  450  450/652/189 

03 năm học cuối 

4 2019-2020   1  420  420/609/189 

5 2020-2021   3  420  420/609/189 

6 2021-2022   0  480  480/696/189 

3. Ngoại ngữ: 
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3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh văn 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải:  

Sử dụng tiếng anh phục vụ công tác chuyên môn và tham gia các hội thảo quốc tế. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): B2 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

HD 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, năm 

được cấp bằng/có 

quyết định cấp 

bằng 

NCS HVCH Chính Phụ    

1 Nguyễn Hồng Uy  x x  

Từ 

11/2019- 

4/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí Minh 

27-4-2022 

855/QĐ-ĐHNH 

2 Chế Thị Thanh Trúc  x x  

Từ  

11/2019-

4/2022 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí Minh 

17-12-2021 

2537/QĐ-ĐHNH 

1 
Nguyễn Huỳnh Bích 

Thủy 
  x x  

Từ 

11/2019-

10/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí Minh 

8-10-2020 

1940/QĐ-ĐHNH 

 

2 Nguyễn Văn Duy  x x  

Từ  

3/2020 

-11/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí Minh 

31-12-2020 

3068/QĐ-ĐHNH  

3 
Ngô Nguyễn Quang 

Đăng 
 x x  

Từ  

3/2020 

-11/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí Minh 

31-12-2020 

3068/QĐ-ĐHNH 

4 Nguyễn Thị Mai Thảo  x x  

Từ  

3/2020 

-11/2020 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí Minh 

31-12-2020 

3068/QĐ-ĐHNH 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 

chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 

PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-

329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/ Xếp loại 

KQ 

Trước khi được công nhận TS 

Sau khi được công nhận TS 

1 

Cán cân thương mại Việt Nam trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa: 

Thực trạng và giải pháp điều tiết. 

CN 
CT-1801-82 

Cấp Trường 

2017-

2018 

2018 

XL: xuất sắc 

2 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố 

vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế nhằm định 

hướng xây dựng kế hoạch, chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 

theo mô hình tăng trưởng nhanh gắn với 

phát triển bền vững.  

PCN 

17/GCNĐKKQ-

SKHCN  

(Cấp tỉnh) 

2017-

2019 

2019 

XL: Đạt 

3 
Hiệu ứng lan tỏa công nghệ đến năng 

suất doanh nghiệp trong nước. 
CN 

CT-2205-156 

Cấp Trường 

2022-

2023 

2022 

XL: xuất sắc 
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- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: 

Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo kho học, 

sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT 
Tên 

 bài báo/báo cáo KH 

Số  

tác  

giả 

Là 

 tác  

giả  

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế 

uy tín: 

 ISI,  

Scopus  

(IF, Qi) 

Số  

lần 

 trích  

dẫn  

 (không 

 tính  

tự  

trích  

dẫn) 

Tập,  

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Tính nửa liên tục của ánh xạ nghiệm 

bài toán bao hàm tựa biến phân. 
4 

Tác 

già  

phụ 

Tạp chí  

Khoa học, trường Đại 

học Cần Thơ. 

1859-2333 

  
15a, 

1-8 
2010 

2 

Mô hình đường cong Phillips phân 

tích nguyên nhân lạm phát của Việt 

Nam trong thời kỳ 2000-2011. 

2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Khoa học & Đào tạo 

Ngân Hàng 

1859-011X 

  
Số 119,  

23-27 
4/2012 

3 

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến: 

trong phân tích nguyên nhân & dự 

báo lạm phát ở Việt Nam thời kỳ 

2000-2011. 

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Khoa học & Đào tạo 

Ngân hàng 

1859-011X 

  
Số 122, 

22-26. 
7/2012. 

4 

Tiếp cận mô hình hồi quy phi tuyến: 

nghiên cứu cầu tiền ở Việt Nam. 
2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Khoa học& Đào tạo 

Ngân hàng 

1859-011X 

  
Sô 124, 

7-12 
9/2012 

5 

Phân tích tác động của phá giá tiền 

tệ đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

thời kỳ 2000 – 2012.  

3 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Phát triển Kinh tế 

1859-1124 

  
Số 269, 

33-38 
3/2013 

6 

An Analysis of Impacts of Currency 

Devalution on Economic Growth in 

Viet Nam in 2000-2012.  

3 

Tác 

giả 

chính 

Journal of Economic 

Development 

1859 -1124 

  

No 217 

110-

119 

July 

2013 
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II Sau khi được công nhận TS 

7 

Tiếp cận hàm cầu tiền phi tuyến 

trong việc xác định ngưỡng lạm 

phát. 

4 

Tác 

giả 

phụ 

Tạp chí 

Khoa học & Đào tạo 

Ngân hàng 

1859-011X 

  
Số 161, 

9-15 

10/201

5 

8 

Knowlege  Sharing behavior in 

VietNam Telecommunication 

companies. 

5 

Tác 

giả 

phụ 

International Business 

Management/1993-5250 

DOI: 10.36478/ibm.201

7.692.702 

 

 2 

11 (3), 

692-

702. 
7/2017 

9 

Analysing the effects of the 

exporting on economic growth in 

Vietnam.   

 

3 

Tác 

 giả 

chính 

Springer International 

Publishing 

AG/1860-949X 

DOI: 10.1007/978-3-

319- 

73150-6_47 

 

Scopus 2 

760/ 

597-

610 

Tháng 

12/201

7 

10 

The influence of corporate culture 

on employee commitment. 
3 

Tác 

giả 

phụ 

Springer International 

Publishing AG/1860-

949X 

DOI: 10.1007/978-3- 

319-73150-6_36 

 

Scopus 3 

760/ 

450-

465 

Tháng 

12/201

7 

11 

Impacts of the sectoral 

transformation on the economic 

growth in Vietnam.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Springer International 

Publishing 

AG/1860-949X 

 

Scopus  

809, 

pp. 

1062–

1072 

2019 

12 

Phân tích thực nghiệm mối liên hệ 

giữa tăng trưởng xuất khẩu và tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam. 

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí 

Khoa học & Đào tạo 

Ngân hàng 

1859-011X 

  
Số 210, 

1-12 

11/201

9 

13 

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam 

trong bối cảnh mới.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí 

Kinh tế & Dự báo 

0866-7120 

  
Số 32, 

41-44 

11/201

9 

14 

Ảnh hưởng của Cách mạng 4.0 đến 

tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.  
1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí 

Kinh tế & Dự báo 

0866-7120 

  
Số 22, 

24-27 
8/2019 

http://dx.doi.org/10.36478/ibm.2017.692.702
http://dx.doi.org/10.36478/ibm.2017.692.702
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200033650
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200033650
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200033650
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15 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự 

công bằng và kết quả làm việc của 

nhân viên tại các ngân hàng trong 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí 

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 175, 

73-89 

10/202

0 

16 

Vai trò trung gian của sự cam kết 

trong mối quan hệ giữa sự công 

bằng trong tổ chức và kết quả làm 

việc của nhân viên tại các ngân 

hàng trong khu vực Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí 

Kinh tế & Phát triển 

1859-0020 

  
Số 281, 

83-91 

11/202

2 

17 

Phát triển kinh tế ban đêm ở TP. 

New York và gợi ý cho Tp. Hồ Chí 

Minh.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí 

Kinh tế & Dự báo 

0866-7120 

  
Số 17, 

77-79 
5/2020 

18 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự 

công bằng, sự hài lòng trong công 

việc và hiệu quả làm việc của nhân 

viên tại các ngân hàng trong khu 

vực Thành phố Hồ Chí Minh. 

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí 

Khoa học& Đào tạo 

Ngân hàng 

1859-011X 

  
Số 228, 

77-88 
5/2021 

19 

Macroeconomic Forecasting Based 

on LSTM-Conditioned 

Normalizing.  

9 

Tác 

giả 

phụ 

Springer International 

Publishing 

AG/1860-949X 

 

Scopus  

983, 

685-

669 

2022 

20 

Thực nghiệm mô hình hồi quy 

không gian về FDI ở Việt Nam: 

Bằng chứng cấp tỉnh, thành.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 171, 

40-54 
6/2020 

21 

Tiếp cận hồi quy không gian phân 

tích hiệu ứng lan tỏa địa lý đến tăng 

trưởng các tỉnh thành Việt Nam, 

2000-2018. 

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 178, 

84-95 
2/2021 

22 

Phân tích mối liên hệ giữa cực 

tăng trưởng đơn trung tâm và lan 

tỏa năng suất ở Việt Nam: tiếp 

cận theo hồi quy không gian. 

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 182, 

5-17 
5/2021 

23 

Thực nghiệm mô hình hồi quy 

không gian phân tích các nhân tố 
2 Tác Tạp chí    

Số 186, 

27-36 
9/2021 
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ảnh hường đến lan tỏa công nghệ ở 

Việt Nam.  

giả 

chính 

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

24 

Thực nghiệm phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu 

lao động ở Việt Nam: Một tiếp cận 

của hồi quy không gian.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 187, 

30-40 

10/202

1 

25 

Technology Spillover and 

Determinants of  Firm Productivity: 

An Experiment From a Spatial 

Regression.  

2 

Tác 

giả 

chính 

Review of International 

Geographical Education 

 ISSN: 2146-0353  

  

11(9), 

145-

154 

10/202

1 

26 

Knowledge spillover from R&D, 

EX & FDI in Vietnam's 

manufacturing sectors: an 

experiment from spatial Durbin 

model. 

1 

Tác 

giả 

chính 

Review of International 

Geographical Education 

 ISSN: 2146-0353  

  

11(10), 

145-

154 

11/202

1 

27 

Lan tỏa năng suất từ hoạt động 

nghiên cứu và phát triển, xuất khẩu 

và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

lĩnh vực sản xuất.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 190, 

20-33 
1/2022 

28 

Lan tỏa công nghệ và các nhân tố 

quyết định đến năng suất doanh 

nghiệp: một thực nghiệm  từ hồi 

quy không gian. 

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 192, 

21-33 
3/2022 

29 

Vai trò của cơ sở hạ tầng giao thông 

trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài: bằng chứng từ 

các tỉnh/thành Việt Nam.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 193, 

5-17 
4/2021 

30 

Thực nghiệm mối liên hệ giữa cơ sở 

hạ tầng giao thông và tăng trưởng 

kinh tế: bằng chứng từ các 

tỉnh/thành Việt Nam.   

3 

Tác 

giả  

phụ 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 195, 

58-70 
6/2022 

31 

Hiệu ứng lan tỏa công nghệ không 

gian và các nhân tố quyết định đến 

năng suất doanh nghiệp: Bằng 

chứng từ ngành công nghiệp chế 

biến chế tạo Việt Nam. 

2 

Tác 

giả  

chính 

Tạp chí  

Kinh tế & Ngân hàng 

Châu Á 

2615-9813 

  
Số 195, 

96-106 
6/2022 
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32 

Monocentric Growth  and 

Productivity Spillovers in Vietnam 

: A Spatial Regression Approach.  

2 

Tác 

giả 

chính 

Indian Journal of 

Finance  

0973 - 8711 

Scopus 

Q3 
  

Vol 16, 

Issue 3, 

64-75 

March,

2022 

33 

Technological Spillovers and 

Determinants of Firm Productivity: 

Evidence from Vietnam’s 

Manufacturing Industry.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Indian Journal of 

Finance  

0973 - 8711 

Scopus 

Q3 
  

Vol 16, 

Issue 1, 

27-38 

January

2022 

34 

Spatial spillover effects of transport 

infrastructure on economic growth 

of Vietnam regions: a spatial 

regression approach.  

1 

Tác 

giả 

chính 

Real Estate Management 

and Valuation 

2300-5289 

ESCI/ 

Scopus 

Q3 

 

Vol 30, 

Issue 2, 

12-20 

 

June, 

2022 

35 

Stability analysis of solutions to 

equilibrium problems and 

applications in economics.  

3 

Tác 

giả 

 phụ 

Asian Journal of 

Economics and Banking 

ISSN: 2615-9821 

 

  

Vol. 4, 

121-

132 

3/2020 

36 

An algorithm for a class of bilevel 

variational inequalities with split 

variational inequality and fixed 

point problem constraints.  

3 

Tác 

giả 

chính 

Acta Math. Vietnam 

0251-4184 

 

ESCI/ 

Scopus 

Q3 

3 

No 3, 

515-

530 

2021 

37 

Stability of approximating 

solutions to parametric bilevel 

vector equilibrium problems and 

applications.  

2 

Tác 

giả 

 phụ 

Comput. Appl. Math. 

2238-3603  

  

ISI Q2, 

 IF >2 
7 No 2 2019 

III HỘI THẢO 

38 

Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi 

nhuận của ngân hàng thương mại 

Việt Nan.  

(Hội thảo khoa học- Kinh doanh 

quốc tế trong giai đoạn bình 

thường mới) 

2 

Tác 

 giả  

phụ 

NXB Tài Chính 

ISBN: 

978-604-79-2744-9 

  
211-

221 
3/2021 

39 

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro 

tín dụng tại Ngân hàng thương mại 

ngoại thương Việt Nam chi nhánh 

Cần Thơ.  

3 

Tác  

giả 

 phụ 

NXB Tài Chính 

ISBN: 

978-604-79-2744-9 

  
234-

242 
3/2021 

https://mathscinet-ams-org.eu1.proxy.openathens.net/mathscinet/search/journaldoc.html?id=8013
https://mathscinet-ams-org.eu1.proxy.openathens.net/mathscinet/search/journaldoc.html?id=8053
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(Hội thảo khoa học- Kinh doanh 

quốc tế trong giai đoạn bình thường 

mới ) 

40 

Bounded sets of robust Lagrange 

multipliers for nonsmooth semi-

infinite multiobjective optimization 

(Hội thảo Toán học quốc gia 

Ba Vì 4/2022) 

2 
Tác  

giả 

chính 

Hội thảo Toán học 

 Quốc gia Ba vì 21-

24/2022  

(lần thứ 20) 

   4/2022 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có 

uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 06 bài. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, 

giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau TS: Không  

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt 

giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau TS: Không 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề 

tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp 

dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 
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1 

Chương trình 

đào tạo  

đại học 

 chính quy  

ngành  Khoa 

học dữ liệu 

trong kinh 

doanh  

Trưởng ban 

QĐ số 

2395/QĐ-

ĐHNH 

6/11/2019 

Đại học Ngân 

hàng 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

QĐ số 

 11/QĐ-ĐHNH 

6/1/2020 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 
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Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, 

các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù 

bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Tp Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 6 năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Minh Hải 
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